TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 		       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  KHOA CN MAY-THỜI TRANG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng  3  năm 2019

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức thi học sinh - sinh viên giỏi nghề ngành may năm học 2018-2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM;
- Phòng Tuyển sinh – Đào tạo;
I. Mục đích:
· Tạo điều kiện cho học sinh – sinh viên nâng cao tay nghề thi đua học tập, phát triển kỹ năng ngành nghề.
· Học sinh – sinh viên học tập thực tế, tham gia các hoạt động ngoại khóa.
· Tuyển chọn học sinh – sinh viên có tay nghề giỏi vẽ phác thảo và thực tập may để bồi dưỡng và phục vụ các cuộc thi giỏi tay nghề.
· Khoa Công nghệ may – Thời trang tổ chức thi học sinh – sinh viên giỏi nghề ngày 21/3/2019 cho các lớp trực thuộc khoa. 
II. Nội dung kế hoạch:
1. Chọn học sinh – sinh viên:
· Tất cả học sinh – sinh viên trực thuộc khoa đều được đăng ký dự thi.
· Danh sách học sinh – sinh viên dự thi thực tế khoa sẽ báo trước ngày thi 02 ngày.
2. Thời gian đăng ký: hạn chót hết ngày 19/3/2019
3. Kế hoạch thi:
· Ngày thi 21/3/2019
· Địa điểm: xưởng may 1
· Số học sinh – sinh viên dự thi dự kiến: 30 học sinh – sinh viên
· 01 giải nhất
· 01 giải nhì
· 01 giải ba
· 02 giải khuyến khích
· Thông báo kết quả thi: ngày 28/3/2019
4. Sản phẩm thực hiện:
Vòng thi: Lắp ráp váy căn bản
5. Ban giám khảo:
· Cô Trương Việt Khánh Trang
· Thầy Nguyễn Ngọc Thọ
· Cô Phạm Thị Thanh Thúy
· Cô Bùi Thị Ngọc Sương
· Cô Chế Vân Cầm
6. Cách tính điểm:
· Dựa vào thang điểm của bài thi thực hành của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Chọn điểm cao nhất từ trên xuống.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi học sinh – sinh viên giỏi nghề ngành may. Kính trình Hiệu trưởng, trưởng phòng Tuyền sinh – Đào tạo duyệt để khoa triển khai thực hiện.

    HIỆU TRƯỞNG	      	                TP. TS-ĐT                       TRƯỞNG KHOA
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ

	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hải Hảo
	15TCN-MTT
	

	2
	Nguyễn Tuấn Sơn
	-nt-
	

	3
	Lê Khánh Linh
	-nt-
	

	4
	Trương Hải Huỳnh Anh
	-nt-
	

	5
	Lê Thị Thùy Nhung
	-nt-
	

	6
	Vương Tuệ Ngọc
	-nt-
	

	7
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	-nt-
	

	8
	Nguyễn Thị Hương Nhã
	-nt-
	

	9
	Mai Thúy Linh
	-nt-
	

	10
	Bùi Nguyễn Quốc Khánh
	-nt-
	

	11
	Chạc Thanh Phụng
	-nt-
	

	12
	Đinh Mỹ Linh
	15CĐ-MTT2
	

	13
	Đặng Huyền Chăm
	-nt-
	

	14
	Trương Ngọc Hân
	-nt-
	

	15
	Nguyễn Thanh Thảo
	-nt-
	

	16
	Nguyễn Thị Bích Nguyền
	-nt-
	

	17
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Như
	-nt-
	

	18
	Trần Thị Thúy Vy
	-nt-
	

	19
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	-nt-
	

	20
	Nguyễn Hữu Ái My
	-nt-
	

	21
	Hoàng Thị Cúc
	-nt-
	

	22
	Nguyễn Tấn Vũ
	-nt-
	

	23
	Đỗ Thị Thúy Diễm
	-nt-
	

	24
	Trần Thị Ngọc Cúc
	-nt-
	

	25
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	-nt-
	

	26
	Trương Thị Huệ Dung
	-nt-
	

	27
	Nguyễn Thị Xuân Nương
	-nt-
	

	28
	Nguyễn Thị Nghi Xuân
	-nt-
	

	29
	Nguyễn Thị Duyên An
	-nt-
	

	30
	Ngô Ngọc Thúy An
	14CĐ-M
	

	31
	Nguyễn Thị Phương Diễm
	-nt-
	

	32
	Phạm Thị Thanh Hằng
	-nt-
	

	33
	Trương Thị Hằng
	-nt-
	

	34
	Lâm Thanh Hảo
	-nt-
	

	35
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	-nt-
	

	36
	Đỗ Thị Cẩm Hương
	-nt-
	

	37
	Huỳnh Ngọc Lan Hương
	-nt-
	

	38
	Lại Thị Tuyết Hương
	-nt-
	

	39
	Nguyễn Thu Hương
	-nt-
	

	40
	Phạm Thị Mỹ Huyền
	-nt-
	

	41
	Võ Thị Thúy Kiều
	-nt-
	

	42
	Nguyễn Thị Lài
	-nt-
	

	43
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	-nt-
	

	44
	Phan Thị Tuyết Mai
	-nt-
	

	45
	Nguyễn Thị Mến
	-nt-
	

	46
	Võ Thị Hà Mi
	-nt-
	

	47
	Lê Thị Bích Ngoan
	-nt-
	

	48
	Huỳnh Thị Tường Nhi
	-nt-
	

	49
	Lê Thị Yến Nhi
	-nt-
	

	50
	Trần Thị Ý Nhi
	-nt-
	

	51
	Võ Thị Hồng Nhiên
	-nt-
	

	52
	Kiều Thanh Phú
	-nt-
	

	53
	Phạm Thị Hồng Quyên
	-nt-
	

	54
	Nguyễn Thị Mộng Quỳnh
	-nt-
	

	55
	Phạm Thị Thu Sương
	-nt-
	

	56
	Ngô Thị Thu Thảo
	-nt-
	

	57
	Đỗ Thị Mộng Thu
	-nt-
	

	58
	Lâm Anh Thư
	-nt-
	

	59
	Lê Thị Cẩm Tiên
	-nt-
	

	60
	Trần Thị Diễm Trinh
	-nt-
	

	61
	Lê Thị Kim Vui
	-nt-
	

	62
	Trần Thị Phương Trinh
	-nt-
	

	63
	Dương Thị Hải Anh
	15CĐ-MTT3
	

	64
	Võ Trần Huế Anh
	-nt-
	

	65
	Ngô Thị  Bích
	-nt-
	

	66
	Phạm Thị Gái
	-nt-
	

	67
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	-nt-
	

	68
	Trần Thị Mỹ Hằng
	-nt-
	

	69
	Đặng Thị Thu Hiền
	-nt-
	

	70
	Trần Ngọc Xuân Hương
	-nt-
	

	71
	Lê Thị Diễm Kiều
	-nt-
	

	72
	Trần Thị Kim Lang
	-nt-
	

	73
	Nông Thị Liễu
	-nt-
	

	74
	Vương Thị Thùy Linh
	-nt-
	

	75
	Hoàng Khánh Linh
	-nt-
	

	76
	Phạm Thị Ái Loan
	-nt-
	

	77
	Hoàng Thị Mai
	-nt-
	

	78
	Nguyễn Thị Mơ
	-nt-
	

	79
	Thạch Thị Chane Ni
	-nt-
	

	80
	Trần Thị Ngà
	-nt-
	

	81
	Lê Thị Thu Ngân
	-nt-
	

	82
	Võ Thị Kim Ngoan
	-nt-
	

	83
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	-nt-
	

	84
	Đỗ Thị Kim Oanh
	-nt-
	

	85
	Hồ Thị Phượng
	-nt-
	

	86
	Trần Thị Ngọc Phượng
	-nt-
	

	87
	Trần Thị Tố Quyên
	-nt-
	

	88
	Đỗ Như Quỳnh
	-nt-
	

	89
	Đàm Thị Ngọc Sang
	-nt-
	

	90
	Phan Thị Thu Sương
	-nt-
	

	91
	Trần Thị Tiêp
	-nt-
	

	92
	Võ Thị Thu Tình
	-nt-
	

	93
	Phạm Thị Cẩm Tú
	-nt-
	

	94
	Trần Thị Ngọc Thanh
	-nt-
	

	95
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	-nt-
	

	96
	Nguyễn Trần Thùy
	-nt-
	

	97
	Đinh Thị Bích Thủy
	-nt-
	

	98
	Ngô Thị Thanh Thư
	-nt-
	

	99
	Lê Thị Nguyên Thương
	-nt-
	

	100
	Nguyễn Thị Trang
	-nt-
	

	101
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	-nt-
	

	102
	Dương Thị Diễm Trinh
	-nt-
	

	103
	Nguyễn Thị Trúc
	-nt-
	

	104
	Hồ Thị Mỹ Ý
	-nt-
	

	105
	Huỳnh Minh Chí
	15CĐ-MTT1
	

	106
	Nguyễn Thị Thùy Vi
	-nt-
	

	107
	Văn Thị Hà
	-nt-
	

	108
	Trần Thị Ngọc Ánh
	-nt-
	

	109
	Nguyễn Thị Hải Phận
	-nt-
	

	110
	Võ Thành Tài
	-nt-
	

	111
	Nguyễn Thị Diễm Sương
	-nt-
	

	112
	Lê Thị Hồng Nhung
	-nt-
	

	113
	Dương Thị Sen
	-nt-
	

	114
	Trần Thị Hồng Thắm
	-nt-
	

	115
	Vũ Thị Bích Phượng
	-nt-
	

	116
	Trần Thị Diệu
	-nt-
	

	117
	Bùi Thị Thương
	-nt-
	

	118
	Trần Thị Hồng Sương
	-nt-
	

	119
	Đinh Văn Đạt
	-nt-
	

	120
	Lê Thị Mộng Thi
	-nt-
	

	121
	Trần Tấn Vinh
	-nt-
	

	122
	Lê Thị Mộng Nhi
	-nt-
	

	123
	Phạm Thị Kim Cương
	-nt-
	

	124
	Huỳnh Thị Huế Trân.
	-nt-
	

	125
	Bạch Thị Kim Thảo
	16CĐ-MTT1
	

	126
	Trương Việt Hoàng
	-nt-
	

	127
	Lê Đỗ Ngọc Trâm
	-nt-
	

	128
	Lê Nguyễn Mỹ Hảo
	-nt-
	

	129
	Phan Hoàng Phúc
	-nt-
	

	130
	Phan Thị Ánh Phượng
	-nt-
	


					
								Trưởng khoa

